
Common Actions List: Vietnamese
Operational Actions Required Following a 
Source Control Inspection

Các hành động được yêu cầu sau khi kiểm tra kiểm soát 
nguồn ô nhiễm

Action Category Thể loại hành động Description of Action  Mô tả của hành động

Illicit discharge  Xả chất bất hợp pháp Check site plans for illicit connections 
Xem kế hoạch xây dựng kinh doanh để tìm các đường ống kết 
nối bất hợp pháp

Routine maintenance  Bảo trì định kỳ Perform routine maintenance of storm drainage system  Thực hiện bảo trì định kỳ cho hệ thống thoát nước mưa
Preventive maintenance  Bảo trì để dự phòng Perform preventive maintenance  Thực hiện bảo trì để phòng ngừa 

Proper disposal  Xử lý chất thải đúng cách Properly collect and dispose of fluids, washwater, and wastes  Thu gom và xử lý chất lỏng, nước rửa và chất thải đúng cách

Proper storage  Kho chứa hàng hóa đúng cách Properly store solid wastes  Lưu trữ chất thải rắn đúng cách
Spill plan  Kế hoạch khi có sự cố tràn đổ Develop a spill plan  Tạo một kế hoạch khi có sự cố tràn đổ

Posted spill plan 
dán kế hoạch khi có sự cố tràn đổ lên để mọi người biết phải 
làm gì

Post spill plan in appropriate locations  Đăng kế hoạch sự cố tràn đổ ở các vị trí thích hợp

Staff training  Huấn luyện nhân viên Provide training for staff 
Huấn luyện nhân viên kế hoạch sự cố tràn và phương pháp ngăn 
ngừa ô nhiễm

Move indoors  Di chuyển vào trong nhà Move activities indoors  Di chuyển vào trong nhà để ngăn chặn tràn ra bên ngoài
Relocate activities  Di dời các hoạt động Locate activities away from drainage paths  Định vị các hoạt động xa các đường thoát nước
Label containers  Gắn nhãn các thùng chứa Label containers  Gắn nhãn các thùng chứa
Least toxic  Ít độc hại Use the least toxic material available  Sử dụng vật liệu ít độc hại nhất hiện có
Maintain vegetated areas  Duy trì các khu vực thực vật Maintain vegetated areas near activity locations  Duy trì các khu vực thực vật gần các địa điểm hoạt động
General housekeeping  tổng thể dọn dẹp khu vực cho sạch sẽ Improve general housekeeping practices  Cải thiện quản lý khu vực cho sạch sẽ
Dumpster clean  Dọn sạch thùng rác Clean dumpster area  Dọn dẹp khu vực thùng rác cho sạch sẽ
Dumpster replace  Thay thùng rác mới Replace leaking dumpster  Thay thế thùng chứa bị rò rỉ

Isolate pollutants  Phân ra các chất ô nhiễm Isolate pollutant sources 
Chứa các hóa chất và dầu riêng biệt không bị rò rỉ ra và tràn ra 
ngoài làm ô nhiễm môi trường

Spill kits  Bộ dụng cụ dọn sạch chất tràn Purchase spill kits  Mua bộ dụng cụ dọn sạch chất tràn
Spill kit locations  Vị trí bộ dụng cụ dọn sạch chất tràn Place spill kits at appropriate locations  Đặt bộ dụng cụ dọn sạch chất tràn tại các vị trí thích hợp
Spill kit restock  nhập bộ dụng cụ mới cho dọn sạch chất tràn Restock spill kits  nhập bộ dụng cụ mới cho dọn sạch chất tràn

Drip pans 
Thùng chứa hoặc miếng đệm để thu thập các giọt chất ô 
nhiễm

Use drip pans or spill trays 
Sử dụng khay chống tràn hoặc miếng đệm để thu thập các giọt 
chất ô nhiễm

Clean catch basins  Làm sạch hố ga thoát nước mưa
Clean catch basins, runoff treatment BMPs, and/or flow control 
BMPs 

Làm sạch hố ga thoát nước mưa, xử lý dòng chảy và / hoặc kiểm 
soát dòng chảy theo BMP hướng dẫn

Control trackout  Kiểm soát theo dõi Control trackout  Kiểm soát theo dõi
Structural Actions Required Following a 
Source Control Inspection 

Các hành động cấu trúc được yêu cầu sau khi kiểm tra 
kiểm soát nguồn

Action Category Thể loại hành động Description of Action  Mô tả của hành động
Permanent roof  Mái nhà kiên cố Erect permanent roof   dựng mái nhà kiên cố
Improve fueling  Cải thiện nhiên liệu Improve fueling station  Cải thiện trạm tiếp nhiên liệu
Overhangs  Xây dựng mái nhà ra để che tất cả các đồ lưu trữ Install overhangs or door skirts  Lắp đặt phần nhô ra hoặc viền cửa
Cover  che đậy Cover stockpiles  Che phủ kho dự trữ
Washpad  miếng rửa đệm Install wash pad  Lắp miếng rửa

Connect sewer  kết nối cống rãnh Connect wash pad to sanitary sewer 
Kết nối với đường ống thoát nước cho khu vực được thiết kế và 
xây dựng để rửa và chứa nước thải

Berm  dốc giả Install berm or curb  Lắp đoạn đường giả hoặc lề đường

Containment pallet  pallet ngăn chặn Purchase and use spill containment  Mua và sử dụng khay hoặc thùng đựng để ngăn chất tràn đổ ra

Storage cabinet  tủ lưu trữ Purchase and use flammables/pesticides storage cabinet  Mua và sử dụng tủ bảo quản chất dễ cháy / thuốc trừ sâu

Drain cover  nắp cống Install drain cover or catch basin filter  Lắp đặt nắp cống hoặc bộ lọc hố ga thoát nước mưa

Pave slope  độ dốc lát đá Pave and slope loading/unloading areas 
Tráng xi măng tạo độ dốc cho Khu vực xe chở hàng có thể ra vào 
/ việc nâng dỡ hàng hoá

Valves switches  công tắc sóng Install valves or switches to direct stormwater to sanitary sewer 
Lắp van hoặc công tắc để dẫn nước mưa trực tiếp vào cống rãnh 
không phải cống thoát nước mưa

Replace compactor  Thay thế máy đầm Replace leaking wet compactor  Thay thế máy đầm ướt bị rò rỉ


